
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 11/12/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DAE 0 0 1 13.000 1 13.000
2 HLD 100 2.560.000 2.100 54.410.000 2.200 56.970.000
3 IDC 0 0 5.000 253.000.000 5.000 253.000.000
4 L18 1.000 37.000.000 1.000 37.200.000 2.000 74.200.000
5 PVS 0 0 60.000 2.347.000.000 60.000 2.347.000.000
6 STC 0 0 14 242.100 14 242.100
7 TNG 0 0 6 113.400 6 113.400

Tổng 1.100 39.560.000 68.121 2.691.978.500 69.221 2.731.538.500


